Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
Nội dung công việc: Đầu tư xây công trình với tổng chiều dài tuyến ống L=16.751,77m (bao gồm cả công trình trên tuyến) với những nội dung sau: Làm mới 11 tuyến đường ống từ ĐM1 dẫn nước về các hộ dân. Hiện trạng có 1 tuyến đường ống còn tốt, dẫn nước từ đầu mối 2 về bể lọc thô. Làm mới 1 tuyến ống dẫn nước từ đầu mối 3 về đầu mối 4. Làm mới 30 tuyến ống từ đầu mối 4 dẫn nước về các khu dân cư và các hộ dân. Chí tiết các công việc cần hoàn thành theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tập 1 và tập 2 kèm theo.
2. Thời hạn hoàn thành.
Nhà thầu bố trí nhân lực máy móc, vật tư và thiết bị để thi công xây dựng lắp đặt thiết bị hoàn thành trong thời gian 06 tháng kế từ ngày ký hợp đồng.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian hoàn thành cho toàn bộ công trình 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thi công xây dựng và thiết bị.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
[bookmark: _Toc2007170]I. Hiện trạng các công trình cấp nước hiện nay:
Hiện trạng đầu mối đã bị xuống cấp, hầm thu nước bị vùi lấp. Hệ thống đường ống trên tuyến đã bị hư hỏng hoàn toàn không thể sử dụng được; Các công trình trên tuyến hiện đã hư hỏng, xuống cấp.
[bookmark: _Toc2007171]II. Tình hình tài nguyên nước
Qua kiểm tra, khảo sát đây là khu vực rất khan hiếm nước sạch vì vậy nguồn nước để phục vụ sinh hoạt cho nhân dân tại đây là rất khó khăn. Việc lấy nguồn nước cấp từ trên khe núi cao dẫn về đến bể chứa, bể tạo áp tạo ra nguồn nước sạch cấp nước tự chảy phục vụ sinh hoạt cho nhân dân là hợp lý và đảm bảo vệ sinh.
[bookmark: _Toc2007172]III. Lưu lượng nước tính toán cho toàn cụm dân cư:
    Các dữ liệu để tính toán theo bảng sau: 
	TT
	Thông số kỹ thuật chủ yếu
                tính toán
	Đơn
vị
	Diễn giải

	A
	Chỉ tiêu thiết kế Cấp nước
	
	

	1
	Cấp công trình 
	
	Công trình cấp IV (Cấp thiết kế theo thông tư Số: 06/2021/TT-BXD)

	2
	Nguồn nước 
	
	Nước tự chảy

	3
	Tiêu chuẩn dùng nước QSH
	
	Theo TCVN 13606:2023:
+ Điểm dân cư: 120 l/ng.n.đ
+ Trường tiểu học:20 l/ng.n.đ
+ Trường mầm non:20 l/ng.n.đ
+ Trường trung học cơ sở: 20 l/ng.n.đ
+ Trạm y tế: 20 l/ng.n.đ
+ UBND xã: 20 l/ng.n.đ

	4
	Mạng (cấp 1)
	
	Sử dụng ống nhựa HDPE PN6, PN8

	5
	Mạng (cấp 2+3)
	
	Sử dụng ống nhựa HDPE và ống thép mạ kẽm nối ống bằng rắc co, măng sông


[bookmark: _Toc2007173]1. Nhu cầu dùng nước cho khu vực dân cư
Tiêu chuẩn cấp nước:
+ Điểm dân cư: 120 l/ng.n.đ
+ Trường tiểu học: 20 l/ng.n.đ
+ Trường mầm non: 20 l/ng.n.đ
+ Trường trung học cơ sở: 20 l/ng.n.đ
+ Trạm y tế: 20 l/ng.n.đ
+ UBND xã: 20 l/ng.n.đ 
	Lưu lượng ngày tính toán (trung bình trong năm) cho hệ thống cấp nước tập trung được xác định theo công thức:
                                     q1N1f1 + q2N2f2+…              qiNifi
Q ngày.tb (m3/ngày) = ----------------------- + D = -------------- +D    (3-1)
                                                1000                            1000
	Trong đó:
	- qi: Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt lấy theo bảng 3.1 tiêu chuẩn 33-2006.
- Ni: Số dân tính toán ứng với tiêu chuẩn cấp nước qi.
- fi: Tỷ lệ dân được cấp nước lấy theo bảng 3.1 tiêu chuẩn 33-2006.
- D: Lượng nước tưới cây, rửa đường, dịch vụ đô thị, khu công nghiệp, thất thoát, nước cho bản thân nhà máy xử lý nước được tính theo bảng 3.1 tiêu chuẩn 33-2006 và lượng nước dự phòng. Lượng nước dự phòng cho phát triển công nghiệp, dân cư và các lượng nước khác chưa tính được cho phép lấy thêm 5-10% tổng lưu lượng nước cho ăn uống sinh hoạt của điểm dân cư; Khi có lý do xác đáng được phép lấy thêm nhưng không quá 15%.
[bookmark: _Toc2007174]2. Chọn sơ đồ Cấp nước:
Sơ đồ cấp nước cho khu dân cư là mạng cụt. 
* Nguồn nước tính từ điểm đấu nối từ đầu nguồn là bể thu nước từ đầu mối.
* Tuyến ống chính từ đầu nguồn điểm nối bằng ống nhựa HDPE  110, sau đó dẫn nước từ đi các tuyến nhánh sử dụng bằng ống HDPE phi 90,75,63, 50, 40, 32, 20 và ống PPR phi 20 đến các đầu cấp tại các hộ dân.
[bookmark: _Toc2007175]3. Biện pháp thi công:
3.1. Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng
- QCVN 08-MT:2024/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 
- QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; 
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13606:2024 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế;
- TCVN 11221:2015 - Ống thép cho đường nước và đường nước thải
- TCVN 8779 (ISO 4064) Đo lưu lượng nước trong ống dẫn kín có áp – Đồng hồ đo nước lạnh và nước nóng
- TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 5575:2012 Kết cấu thép - tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép;
- TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;
- TCVN 9379:2012: Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản về tính toán;
- TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;
- QCVN 04 - 05: 2022/BNNPTNT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - Công trình thủy lợi.
- Ống nhựa HDPE và phụ kiện được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn ISO 4427 – 2007.
- TCVN 4253:2012-Công trình thủy lợi - Nền các công trình thủy công - Yêu cầu thiết kế;
- TCVN 9137:2012-Công trình thủy lợi - Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép;
- TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công.
+ TCVN 9398:2012. Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết.
+ TCVN 9343:2012. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì.
+ TCVN 9343:2012. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác dụng của khí hậu nóng, ẩm.
+ TCVN 9115:2012 về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu.
+ TCVN 8164:2015 (ISO 13910:2014) về Kết cấu gỗ - Gỗ phân hạng theo độ bền – Phương pháp thử các tính chất kết cấu.
+ TCVN 4506 :2012 Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.
- Quản lý chất lượng công trình theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
- Các văn bản quy định có liên quan đến công tác thi công, đảm bảo chất lượng công trình do UBND tỉnh Điện Biên phát hành hiện vẫn còn hiệu lực.
3.2. Vật liệu xây dựng: 
Các loại vật liệu vận chuyển đến chân công trình:
Qua khảo sát các mỏ khai thác nguồn cung cấp vật liệu xây dựng cho thấy vật liệu được khai thác và mua tại các địa điểm sau là hợp lý, cự ly vận chuyển vật liệu tính TB.
+ Đá dăm, đá các loại: mua tại khu vực mỏ đá Mường Ảng.
+ Cát xây + cát đổ bê tông: Mua tại Thanh Yên.
+ Xi măng, sắt thép và các vật liệu khác mua tại thành phố Điện Biên Phủ.
	[bookmark: _Toc2007176]CỰ LY VẬN CHUYỂN

	Khối lượng từ cọc 1-:-70 tuyến chính (ĐM1)

	STT
	Loại vật tư
	Loại đường
	Vận chuyển bộ TB

	
	
	L3
	L4
	L5
	L6
	≤3T
	Cự li (m)
	Độ dốc
	Gồ ghề

	1
	Đá dăm, đá các loại (mua tại Mỏ đá Mường Ảng)
	2,00
	22,00
	6,00
	 
	 
	1.050
	 
	 

	2
	Cát các loại mua tại Mỏ cát Thanh Trường - TP Điện Biên Phủ
	6,00
	12,00
	6,00
	 
	 
	1.050
	 
	 

	3
	Cát (Thanh Yên)
	6,50
	18,00
	6,00
	1,00
	 
	1.050
	 
	 

	4
	Xi măng, sắt thép, các nguyên vật liệu khác (mua tại thành phố Điện Biên Phủ)
	3,00
	12,00
	6,00
	 
	 
	1.050
	 
	 

	Khối lượng từ cọc 70-:-TV227 tuyến chính; cọc 63-:-TV181 tuyến nhánh 1; nhánh A,B,C,D,F,G, nhánh rẽ 2G,H (ĐM1); Và khối lượng từ cọc 99-:-TV65 tuyến chính; Tất cả các tuyến nhánh (ĐM3)

	STT
	Loại vật tư
	Loại đường
	Vận chuyển bộ

	
	
	L3
	L4
	L5
	L6
	≤3T
	Cự li (m)
	Độ dốc
	Gồ ghề

	1
	Đá dăm, đá các loại (mua tại Mỏ đá Mường Ảng)
	2,00
	22,00
	5,50
	 
	 
	40,00
	 
	 

	2
	Cát các loại mua tại Mỏ cát Thanh Trường - TP Điện Biên Phủ
	6,00
	12,00
	5,50
	 
	 
	40,00
	 
	 

	3
	Cát (Thanh Yên)
	6,50
	18,00
	5,50
	1,00
	 
	40,00
	 
	 

	4
	Xi măng, sắt thép, các nguyên vật liệu khác (mua tại thành phố Điện Biên Phủ)
	3,00
	12,00
	5,50
	 
	 
	40,00
	 
	 

	Khối lượng từ cọc 46-:-63 tuyến nhánh 1 và nhánh E (ĐM1)

	STT
	Loại vật tư
	Loại đường
	Vận chuyển bộ TB

	
	
	L3
	L4
	L5
	L6
	≤3T
	Cự li (m)
	Độ dốc
	Gồ ghề

	1
	Đá dăm, đá các loại (mua tại Mỏ đá Mường Ảng)
	2,00
	22,00
	6,00
	 
	0,50
	650,00
	 
	 

	2
	Cát các loại mua tại Mỏ cát Thanh Trường - TP Điện Biên Phủ
	6,00
	12,00
	6,00
	 
	0,50
	650,00
	 
	 

	3
	Cát (Thanh Yên)
	6,50
	18,00
	6,00
	1,00
	0,50
	650,00
	 
	 

	4
	Xi măng, sắt thép, các nguyên vật liệu khác (mua tại thành phố Điện Biên Phủ)
	3,00
	12,00
	6,00
	 
	0,50
	650,00
	 
	 

	Khối lượng tuyến ống ĐM3-ĐM4 và từ cọc I-:-99 tuyến chính (ĐM3)

	STT
	Loại vật tư
	Loại đường
	Vận chuyển bộ TB

	
	
	L3
	L4
	L5
	L6
	≤3T
	Cự li (m)
	Độ dốc
	Gồ ghề

	1
	Đá dăm, đá các loại (mua tại Mỏ đá Mường Ảng)
	2,00
	22,00
	7,00
	 
	 
	500,00
	 
	 

	2
	Cát các loại mua tại Mỏ cát Thanh Trường - TP Điện Biên Phủ
	6,00
	12,00
	7,00
	 
	 
	500,00
	 
	 

	3
	Cát (Thanh Yên)
	6,50
	18,00
	7,00
	1,00
	 
	500,00
	 
	 

	4
	Xi măng, sắt thép, các nguyên vật liệu khác (mua tại thành phố Điện Biên Phủ)
	3,00
	12,00
	7,00
	 
	 
	500,00
	 
	 

	Khối lượng đầu mối 3

	STT
	Loại vật tư
	Loại đường
	Vận chuyển bộ TB

	
	
	L3
	L4
	L5
	L6
	≤3T
	Cự li (m)
	Độ dốc
	Gồ ghề

	1
	Đá dăm, đá các loại (mua tại Mỏ đá Mường Ảng)
	2,00
	22,00
	9,50
	 
	 
	1460,00
	 
	 

	2
	Cát các loại mua tại Mỏ cát Thanh Trường - TP Điện Biên Phủ
	6,00
	12,00
	9,50
	 
	 
	1460,00
	 
	 

	3
	Cát (Thanh Yên)
	6,50
	18,00
	9,50
	 
	 
	1460,00
	 
	 

	4
	Xi măng, sắt thép, các nguyên vật liệu khác (mua tại thành phố Điện Biên Phủ)
	3,00
	12,00
	9,50
	 
	 
	1460,00
	 
	 

	Khối lượng đầu mối 4

	STT
	Loại vật tư
	Loại đường
	Vận chuyển bộ TB

	
	
	L3
	L4
	L5
	L6
	≤3T
	Cự li (m)
	Độ dốc
	Gồ ghề

	1
	Đá dăm, đá các loại (mua tại Mỏ đá Mường Ảng)
	2,00
	22,00
	9,50
	 
	 
	1320,00
	 
	 

	2
	Cát các loại mua tại Mỏ cát Thanh Trường - TP Điện Biên Phủ
	6,00
	12,00
	9,50
	 
	 
	1320,00
	 
	 

	3
	Cát (Thanh Yên)
	6,50
	18,00
	9,50
	 
	 
	1320,00
	 
	 

	4
	Xi măng, sắt thép, các nguyên vật liệu khác (mua tại thành phố Điện Biên Phủ)
	3,00
	12,00
	9,50
	 
	 
	1320,00
	 
	 

	Khối lượng bể tập trung và trạm lọc cọc 29.1

	STT
	Loại vật tư
	Loại đường
	Vận chuyển bộ TB

	
	
	L3
	L4
	L5
	L6
	≤3T
	Cự li (m)
	Độ dốc
	Gồ ghề

	1
	Đá dăm, đá các loại (mua tại Mỏ đá Mường Ảng)
	2,00
	22,00
	9,50
	 
	 
	180,00
	 
	 

	2
	Cát các loại mua tại Mỏ cát Thanh Trường - TP Điện Biên Phủ
	6,00
	12,00
	9,50
	 
	 
	180,00
	 
	 

	3
	Cát (Thanh Yên)
	6,50
	18,00
	9,50
	 
	 
	180,00
	 
	 

	4
	Xi măng, sắt thép, các nguyên vật liệu khác (mua tại thành phố Điện Biên Phủ)
	3,00
	12,00
	9,50
	 
	 
	180,00
	 
	 


3.3 Biện pháp thi công:
a.  Công tác đào đất, đá, cuội sỏi, đắp đất
Bao gồm công tác đào đất, đá, đắp đất móng đầu mối, tuyến dẫn và công trình trên tuyến.
- Trước khi đào hố móng ngoài việc bàn giao mặt bằng, giao mốc cốt cao độ việc cắm định vị tim trục móng gửi cốt cao độ được thực hiện bằng máy kinh vĩ. 
- Xác định đường viền kích thước hố móng.
- Đào đất móng đập đầu mối và đào nền tuyến dẫn, công trình trên tuyến bằng lao động thủ công theo đúng kích thước, mái ta luy theo thiết kế.
- Dùng gỗ chắn mái ta luy ở những hố đào có mái ta luy dốc, có thể gây sạt lở, làm biển báo, rào chắn tránh gây tai nạn cho người và phương tiện.
- Vận chuyển đất thừa đổ đúng nơi quy định, không làm cản trở quá trình thi công trên công trường.
- Phải được nghiệm thu đào móng đạt yêu cầu mới thi công các phần việc tiếp theo.
- Khi các hố móng gần nhau có chiều sâu chân móng khác nhau, phải đào thành bậc chuyển từ chiều sâu này sang chiều sâu khác. Tỉ số giữa chiều cao và chiều rộng bậc phải tuân theo những quy định sau:
+ Với đất sét hoặc á sét: không lớn hơn 1:1, chiều cao bậc không lớn hơn 1m;
+ Với đất cát hoặc á cát: không lớn hơn 1:2, chiều cao không lớn hơn 0.6m;
+ Nếu hố móng có chiều sâu 1m hoặc lớn hơn, cần có biện pháp bảo vệ hố móng theo chỉ dẫn của thiết kế.
- Đắp trả đất khi thi công xong các kết cấu bê tông theo đúng quy định của thiết kế.
- Căn cứ vào địa hình thực tế trên tuyến Nhà thầu sử dụng công nghệ thi công chủ yếu bằng bằng thủ công. Riêng phần đầu mối và tuyến kênh đầu dùng công nghệ thi công thủ công kết hợp máy thi công.
Thi công đào đất đá đầu mối, móng tuyến dẫn và công trình trên tuyến dẫn bằng thủ công:
- Sử dụng cuốc, xẻng, xà beng để đào. Trong quá trình thi công đào đất móng kênh, móng các công trình trên tuyến cán bộ kỹ thuật phải luôn kiểm tra cao độ nền đào đảm bảo cho nền kênh luôn được khô ráo, tránh ứ đọng nước khi trời mưa.
- Đất đào tận dụng: Căn cứ vào khối lượng đất đào cần tận dụng để đắp mang kênh Nhà thầu sẽ có kế hoạch tận dụng những phần đất đào nền kênh có đủ chất lượng (Thông qua làm thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý, thành phần hạt) để sử dụng làm đất đắp sau này.
b) Vận chuyển đất đào:
Đất đào thừa sẽ được vận chuyển bộ rồi vận chuyển bộ đến đổ ở khu vực đã được xác định và chấp thuận của Kỹ sư phụ trách giám sát, Chủ đầu tư và địa phương.
c) Thi công đắp đất móng bằng thủ công
- Trước khi đắp nền, Nhà thầu sẽ trình kỹ sư tư vấn giám sát phê duyệt bảng phân lớp đắp để thuận tiện trong công tác kiểm tra nghiệm thu.
- Vật liệu đất đắp trước khi đưa vào sử dụng đều được lấy mẫu thí nghiệm để trình kỹ sư tư vấn phê duyệt trước khi đắp. Đắp đất công đoạn nào thì tập kết vật liệu tại đoạn đó, không tập kết dàn trải gây ách tắc giao thông và mất vệ sinh môi trường. Dùng biện pháp thi công đầm bằng thủ công với chiều dày lớp đắp không vượt quá 15cm, sử dụng đầm cóc để đầm. Không được đổ quá dày rồi mới đầm. 
- Đầm để lớp đất được ổn định sau đó đầm chặt đến độ chặt yêu cầu. Điều đặc biệt quan trọng để có thể đầm chặt được lớp đất đắp là phải khống chế sao cho độ ẩm của vật liệu đất gần với độ ẩm tốt nhất đã được xác định qua thí nghiệm và đoạn thử. Do vậy trong quá trình đầm phải luôn kiểm tra độ ẩm của đất, nếu đất quá khô thì có thể dùng máy bơm hoặc bình tưới để tưới nước thêm, nếu quá ướt thì lại phải cày xới lên để phơi.
- Không thực hiện công tác đắp khi trời đang mưa sẽ dẫn đến hiện tượng cao su trong mang kênh, móng các hạng mục. Trong suốt quá trình thi công luôn giữ cho mặt bằng nền đắp được khô ráo.
 c. Biện pháp thi công công tác bê tông
c.1. Cốp pha và đà giáo
- Cốp pha và đà giáo sẽ được thiết kế và thi công đảm bảo độ cứng, ổn định, dễ tháo lắp, không gây khó khăn cho việc đặt cốt thép, đổ và đầm bê tông.
- Cốp pha được ghép kín, khít để không làm mất nước xi măng khi đổ và đầm bê tông, đồng thời bảo vệ được bê tông mới đổ dưới tác động của thời tiết.
- Cốp pha và đà giáo được gia công, lắp dựng sao cho đảm bảo đúng hình dáng và kích thước của kết cấu theo quy định thiết kế.
- Cốp pha và đà giáo có thể chế tạo tại nhà máy hoặc gia công tại hiện trường. Các loại cốt pha và đà giáo tiêu chuẩn được sử dụng theo chỉ dẫn của đơn vị chế tạo.
- Cốp pha bằng gỗ, thép. Đà giáo có thể sử dụng tre, luồng và bương. Chọn vật liệu nào làm cốt pha đà giáo đều phải dựa trên điều kiện cụ thể và hiệu quả kinh tế.
- Gỗ làm cốp pha đà giáo được sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn gỗ xây dựng và các tiêu chuẩn hiện hành, đồng thời có thể sử dụng cả loại gỗ bất cập phân.
- Thép làm ván khuôn: 
+ Đối với những thành phần phải chịu tải của ván khuôn, và các phụ kiện liên kết (như tấm khuôn định hình, dầm đỡ, cột chống, thanh giằng), cũng như các chi tiết khác, phải dùng thép có mác đã được xác định trong thiết kế ván khuôn. Nếu trong thiết kế thiếu sự chỉ dẫn thì dùng thép có mác không dưới CT3, phù hợp với các tiêu chuẩn của thép cacbon phẩm chất thường.
+ Đối với các thành phần ván khuôn không chịu lực tính toán, dùng thép CIO hay các loại thép khác có mác tương đương.
+ Với các phụ kiện liên kết (móc kẹp đàn hồi) có thể dùng thép 65 và 55.
+ Các loại cộ điều chỉnh chiều cao, gông cột… có thể làm bằng thép cường độ cao nhưng phải phù hợp với các tiêu chuẩn kinh tế-kỹ thuật;
+ Khi dùng thép lưới làm mặt khuôn, có thể sử dụng loại có mắt 2.5×2.5mm đến 5x5mm, với đường kính từ 1-1.2mm. Trước khi lắp thử dầu mỡ.
- Gỗ dán làm ván khuôn phải chịu là loại bền nước. Keo dán, để liên kết các thành phần của tấm khuôn, phải chịu được nước và phải đảm bảo được độ bền các mối dán không nhỏ hơn độ bền trượt dọc hay độ bền kéo ngang của thớ gỗ.
- Cốp pha và đà giáo được thiết kế đảm bảo các yêu cầu chung ở mục trên.
- Các bộ phận chịu lực của đà giáo nên hạn chế số lượng các thanh nối. Các mối nối không nên bố trí trên cùng mặt cắt ngang và ở vị trí chịu lực lớn. Các thanh giằng cần được tính toán và bố trí thích hợp để ổn định toàn bộ hệ đà giáo cốt pha.
- Lắp dựng cốp pha và đà giáo cần đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Bề mặt cốp pha tiếp xúc với bê tông cần được chống dính;
+ Cốp pha thành bên của các kết cấu tường, trụ nên lắp dựng sao cho phù hợp với việc tháo dỡ sớm mà không ảnh hưởng đến các phần cốp pha và đà giáo còn lưu lại để chống đỡ;
+ Lắp dựng cốp pha đà giáo cần đảm bảo điều kiện có thể tháo dỡ từng bộ phận và di chuyển dần theo quá trình đổ và đóng rắn của bê tông;
+ Trụ chống của đà giáo phải đặt vững chắc trên nền cứng, không bị trượt và không bị biến dạng khi chịu tải trọng và tác động trong quá trình thi công.
- Khi lắp dựng cốp pha cần có các mốc trắc đạc hoặc các biện pháp thích hợp để thuận lợi cho việc kiểm tra tim trục và cao độ của các kết cấu.
- Khi ổn định cốp pha bằng dây chằng và móc neo thì phải tính toán, xác định số lượng và vị trí để giữ ổn định hệ thống cốp pha khi chịu tải trọng và tác động trong quá trình thi công.
- Trong quá trình lắp dựng cốp pha cần cấu tạo một số lỗ thích hợp ở phía dưới để khi cọ rửa mặt nền nước và rác bẩn có chỗ thoát ra ngoài. Trước khi đổ bê tông các lỗ này được bịt kín lại.
- Việc kiểm tra và nghiệm thu công tác lắp dựng cốp pha và đà giáo được tuân thủ theo đúng những quy định đang hiện hành.
- Cốp pha và đà giáo chỉ được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ cần thiết kế để kết cấu chịu được trọng lượng bản thân và các tải trọng tác động khác trong giai đoạn thi công sau. Khi tháo dỡ cốp pha, đà giáo, cần tránh không gây ứng suất đột ngột hoặc va chạm mạnh làm hư hại đến kết cấu bê tông.
- Các bộ phận cốp pha đà giáo không còn chịu lực sau khi bê tông đã đóng rắn có thể được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ trên 50daN/cm2...
- Việc chất tải từng phần lên kết cấu sau khi tháo dỡ cốp pha đà giáo cần được tính toán theo cường độ bê tông đã đạt, loại kết cấu và các đặc trưng về tải trọng để tránh các vết nứt và các hư hỏng khác đối với kết cấu.
- Việc chất toàn bộ tải trọng lên các kết cấu đã tháo dỡ cốp pha đà giáo chỉ được thực hiện khi bê tông đã đạt cường độ thiết kế.
c.2. Công tác cốt thép
- Cốt thép dùng trong kết cấu bê tông cốt thép phải đảm bảo các yêu cầu thiết kế, đồng thời phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9115:2012 về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu.
- Đối với thép nhập khẩu cần có các chứng chỉ  kỹ thuật kèm theo và cần lấy mẫu thí nghiệm kiểm tra theo TCVN 197:2014 - Kim loại - Phương pháp thử kéo và TCVN 198-2008 - Kim loại - Phương pháp thử uốn.
- Cốt thép có thể gia công tại hiện trường hoặc tại nhà máy nhưng nên đảm bảo mức độ cơ giới phù hợp với khối lượng thép tương ứng cần gia công.
- Không nên sử dụng trong cùng một công trình nhiều loại thép có hình dáng và kích thước hình học như nhau, nhưng tính chất cơ lý khác nhau.
- Cốt thép trước khi gia công và trước khi đổ bê tông cần đảm bảo:
+ Bề mặt sạch, không dính bùn đất, dầu mỡ, không có vẩy sắt và các lớp gỉ;
+ Các thanh thép bị bẹp, bị giảm tiết diện do làm sạch hoặc do các nguyên nhân khác không vượt quá giới hạn cho phép là 2% đường kính. Nếu vượt quá giới hạn này thì loại thép đó được sử dụng theo diện tích tiết diện thực tế còn lại;
+ Cốt thép cần được kéo, uốn và nắn thẳng.
- Cắt và uốn cốt thép chỉ được thực hiện bằng các phương pháp cơ học.
- Cốt thép phải được cắt uốn phù hợp với hình dáng, kích thước của thiết kế. Sản phẩm cốt thép đã cắt và uốn được tiến hành kiểm tra theo từng lô. Mỗi lô gồm 100 thanh thép cùng loại đã cắt và uốn, cứ mỗi lô lấy 5 thanh bất kỳ để kiểm tra. Trị số sai lệch không vượt quá các giá trị đã được quy định.
- Việc nối buộc đối với các loại thép được thực hiện theo quy định của thiết kế. Không nối ở các vị trí chịu lực lớn và chỗ uốn cong. Trong một mặt cắt ngang của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng của cốt thép chịu lực đối với thép tròn trơn và không quá 50% đối với cốt thép có gờ.   
- Việc nối buộc cốt thép phải thoả mãn các yêu cầu sau:
+ Chiều dài nối buộc của cốt thép chịu lực trong các khung và lưới cốt thép không được nhỏ hơn 250mm đối với thép chịu kéo và không nhỏ 200mm đối với thép chịu nén. Các kết cấu khác chiều dài nối buộc không nhỏ hơn các trị số quy định.
+ Khi nối buộc, cốt thép ở vùng chịu kéo phải uốn móc đối với thép tròn trơn, cốt thép có gờ không uốn móc;
+ Dây buộc dùng loại dây thép mềm có đường kính 1mm;
+ Trong các mối nối cần buộc ít nhất là 3 vị trí (ở giữa và hai đầu). 	
- Trong mọi trường hợp việc thay đổi cốt thép phải được sự đồng ý của thiết kế. Trường hợp sử dụng cốt thép xử lý nguội thay thế cốt thép cán nóng thì nhất thiết phải được sự đồng ý của cơ quan thiết kế và chủ đầu tư.
- Việc vận chuyển cốt thép đã gia công cần đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Không làm hư hỏng và biến dạng sản phẩm cốt thép;
+ Cốt thép từng thanh nên buộc thành từng lô theo chủng loại và số lượng để tránh nhầm lẫn khi sử dụng;
- Công tác lắp dựng cốt thép cần thoả mãn các yêu cầu sau:
+ Các bộ phận lắp dựng trước, không gây trở ngại cho các bộ phận lắp dựng sau;
+ Có biện pháp ổn định vị trí cốt thép để biến dạng trong quá trình đổ bê tông;    
+ Khi đặt cốt thép và cốt pha tựa vào nhau tạo thành một tổ hợp cứng thì cốt pha chỉ được đặt trên các giao điểm của cốt thép chịu lực và theo đúng vị trí quy định của thiết kế.
+ Các con kê cần đặt tại các vị trí thích hợp tuỳ theo mật độ cốt thép nhưng không lớn hơn 1m một điểm kê. Con kê có chiều dày bằng lớp bê tông bảo vệ cốt thép và được làm bằng các vật liệu không ăn mòn cốt thép, không phá huỷ bê tông.
+ Sai lệch chiều dày lớp bê tông bảo vệ so với thiết kế không vượt quá 3mm đối với lớp bê tông bảo vệ có chiều dày a nhỏ hơn 15mm và 5mm đối với lớp bê tông bảo vệ a lớn hơn 15mm.
- Việc liên kết các thanh cốt thép khi lắp dựng cần được thực hiện theo các yêu cầu sau:
+ Số lượng mối nối buộc hay hàn dính không nhỏ hơn 50% số điểm giao nhau theo thứ tự xen kẽ;
+ Trong mọi trường hợp, các góc của đại thép với thép chịu lực phải buộc hoặc hàn dính 100%.
Việc kiểm tra và nghiệm thu công tác cốt thép được thực hiện và tuân theo những quy định đang hiện hành.
c.3. Công tác đổ bê tông
Trong quá trình thi công Nhà thầu phải sử dụng đúng chủng loại vật liệu quy định trong bản vẽ thi công và đã được nêu trong mục yêu cầu về vật liệu xây dựng, tuân thủ theo quy định quy phạm thi công bê tông và bê tông cốt thép đã được quy định trong quy phạm: TCVN 9115:2012 về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu, tiêu chuẩn TCVN 4314:2022 về Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật và các quy phạm hiện hành của Nhà nước và của Ngành đã ban hành. Ngoài ra còn đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Cấp phối bê tông: Được xác định trên cơ sở thực hiện nghiêm tương ứng cho từng mác bê tông ứng với vật liệu sử dụng (đã quy định trong bản vẽ thi công và được Chủ đầu tư chấp thuận) theo kết quả thí nghiệm về cấp phối bê tông của cơ quan thí nghiệm có chức năng cung cấp và có sự giám sát của Chủ đầu tư.
+ Cân đo vật liệu: Từ kết quả thí nghiệm về cấp phối, độ sụt của vữa bê tông, tại hiện trường thi công. Nhà thầu phải có các dụng cụ để cân đong vật liệu (cát, đá, nước) chắc chắn, không bị biến dạng về thể tích trong quá trình thi công để xác định chính xác khối lượng từng mẻ trộn.
Dung sai cho phép khi xác định thành phần vật liệu của từng mẻ trộn:
- Xi măng: 1%.
- Cát, đá dăm: 3%.
- Nước: 1%
+ Trộn bê tông: Nhà thầu sử dụng máy trộn bê tông di động để trộn vữa bê tông, chỉ khi nào khối lượng quá nhỏ, được chủ đầu tư cho phép mới trộn bằng thủ công. Khi trộn bê tông bằng máy tuân thủ theo các quy định sau: Thể tích đưa vào máy trộn không vượt quá 10%. Trình tự đổ vật liệu vào máy và thời gian trộn phải theo TCVN 9115:2012. Không tự ý thay đổi tốc độ quay của máy, thường xuyên theo dõi độ sụt (độ dẻo) của hỗn hợp bê tông khi ra khỏi máy.
Vữa bê tông phải trộn bằng máy đảm bảo quy trình sau:
- Đổ (15-20)% trọng lượng nước/một cối trộn.
- Đổ xi măng + cốt liệu vào cùng một lần.
- Lượng nước còn lại đổ dần vào cối cho đến hết.
- Thời gian trộn bê tông từ 2- 2,5 phút.
+ Vận chuyển bê tông:
- Việc vận chuyển vữa bê tông từ máy trộn đến nơi đổ phải dùng các biện pháp thích hợp để tránh hiện tượng mất nước, phân tầng trong vữa bê tông và sự tác động của thời tiết.
- Năng lực và phương tiện vận chuyển được bố trí tương ứng với năng lực đầm và trộn bê tông. Khi nhiệt độ ngoài trời lớn hơn 30oc thời gian vận chuyển cho phép là 30 phút, khi nhiệt độ ngoài trời 20o-30oc thời gian vận chuyển cho phép là 45 phút, khi nhiệt độ ngoài trời 10o-20oc thời gian vận chuyển cho phép là 60 phút.
+ Đổ bê tông:
Trước khi tiến hành đổ bê tông Nhà thầu phải kiểm tra và báo cán bộ giám sát kiểm tra các việc sau:
- Việc chuẩn bị vật liệu (kể cả dự trữ).
- Kiểm tra, vận hành thử máy trộn, cấp phối cho một mẻ trộn.
	- Chuẩn bị dụng cụ vận chuyển bê tông.
- Kiểm tra công tác xử lý nền, hố móng, làm sạch hố móng.
	- Việc chuẩn bị: Hiện trường đổ bê tông, ván khuôn, đà giáo, giằng chống và cốt thép (công việc này được nghiệm thu trước khi đổ bê tông).
- Việc chuẩn bị và vị trí các thiết bị chôn sẵn trong khối đổ (nếu có).
- Các dụng cụ lấy mẫu thí nghiệm, đo độ sụt bê tông.
- Trong quá trình đổ bê tông nhà thầu thường xuyên theo dõi kiểm tra. Nếu vì lý do nào đó phải ngừng đổ, vữa bê tông qua thời gian ninh kết ban đầu thì phải báo cho cán bộ giám sát lập biên bản ngừng đổ, có biện pháp xử lý khe lạnh mới được đổ tiếp.
- Chiều dày lớp bê tông trong khối đổ phụ thuộc vào thiết bị đầm, vì vậy cần chú ý: 
+ Đầm dùi: Mỗi lớp đổ không quá 100% chiều dài của dùi.
+ Đầm bằng tay thủ công: Chiều dày lớp đổ không được vượt quá 20cm.
+ Đầm bàn: Chiều dày lớp đổ không được vượt quá 10cm.
	- Trong quá trình đổ bê tông, Nhà thầu phải giám sát chặt chẽ hiện trạng ván khuôn, giằng chống và cốt thép để có biện pháp xử lý kịp thời nếu có sự cố xảy ra.
- Không làm sai lệch vị trí cốt thép, vị trí kích thước ván khuôn và chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép.
- Không được dùng đầm hỗn hợp bê tông để san.
- Hỗn hợp bê tông phải được đổ liên tục cho đến khi hoàn thành khối đổ.
- Căn cứ vào phân khối đổ từng vị trí đổ sử dụng hợp lý phương tiện và phương pháp thi công. Đối với phần bê tông bản đáy đổ trực tiếp vào khối đổ có sự trợ giúp của máng tôn. Riêng phần tường bê tông và bản mặt do chiều cao và vị trí không thuận lợi, do đó Nhà thầu sẽ sử dụng xe cải tiến di chuyển trên hệ thống cầu gỗ tạm đổ trực tiếp vào khối đổ hoặc đổ bằng thủ công và khối đổ, biện pháp thi công được thể hiện qua bản vẽ biện pháp thi công.
+ Bảo dưỡng bê tông:
- Sau khi hoàn thành việc đổ bê tông, bề mặt bê tông phải được che đậy và giữ ẩm, sau khi đổ 7-10 giờ tiến hành tưới nước bảo dưỡng. Thời gian bảo dưỡng phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường và kéo dài đến khi bê tông đạt 70% cường độ yêu cầu, số lần bảo dưỡng là: Ban ngày 2 giờ/1 lần, ban đêm 2 lần/1 đêm. Nếu gặp thời tiết nắng, khô thì số lần bảo dưỡng tăng 50% so với quy định. Thời gian ngừng bảo dưỡng bê tông phải được sự chấp thuận của giám sát.
+ Công tác tháo dỡ ván khuôn giằng chống:
- Ván khuôn, giằng chống chỉ được tháo ra khi bê tông đạt cường độ cần thiết để kết cấu chịu được tải trọng bản thân và các tải trọng tác động khác trong giai đoạn thi công.
- Khi tháo không gây ứng xuất đột ngột hoặc va chạm mạnh làm hư hại đến kết cấu bê tông.
- Các bộ phận ván khuôn được tháo khi bê tông đạt cường độ lớn hớn 50daN/cm2.
- Đối với ván khuôn giằng chống được tháo dỡ theo chỉ dẫn của thiết kế và theo các quy định trong tiêu chuẩn TCVN 9115-2012.
+ Thí nghiệm bê tông:
- Cứ mỗi khoảnh đổ tùy theo khối lượng bê tông giám sát hiện trường cùng Nhà thầu lấy một nhóm 3 mẫu cùng vị trí, được bảo dưỡng như trên công trình để kiểm tra cường độ nén. Khi kết quả kiểm tra bê tông không đạt yêu cầu về cường độ, Chủ đầu tư sẽ quyết định biện pháp xử lý và khả năng sử dụng của kết cấu bê tông đó.
- Kết quả thí nghiệm phải được ghi vào sổ nhật ký thi công và lưu giữ trong hồ sơ công trình.
d. Kỹ thuật lắp đặt đường ống
* Công tác chuẩn bị:
+ Mương chôn ống đã được đào với kích thước đúng với thiết kế, đáy mương được dọn sạch các rác rưởi, vật thể lạ đồng thời đã được lấp bù đáy những đoạn không thể đào đúng mặt cắt thiết kế. Đất đào phải đổ đúng nơi quy định, đảm bảo mặt bằng và không gian có thể thi công lắp đặt ống.
+ Vật liệu: ống và phụ kiện đấu nối được vận chuyển đến các vị trí dọc tuyến lắp đặt.
* Thi công lắp đặt đúng tim tuyến
- Vị trí tuyến được xác định trước khi thi công dựa trên các mặt cắt ngang theo hồ sơ thiết kế, các điểm mốc được xác định chính xác và đóng Cọc  mốc hoặc định vị tại hiện trường trước khi thi công.
- Trong quá trình thi công, dùng máy kinh vĩ đặt tại điểm cuối, lấy tia ngắm qua mốc phía trước để hướng dẫn đầu ống đang lắp đúng vị trí.
	+ Rải ống xuống hào chôn ống. Định vị tuyến tim ống trùng với tim rãnh và cao độ đặt ống.
* Thi công đúng cao độ đặt ống
- Cao trình đặt ống hiện tại xác định dựa vào các điểm mốc cao độ làm chuẩn do Chủ đầu tư (bên A) cấp trong quá trình bàn giao mặt bằng, hoặc các điểm mốc cao độ  nhà thầu (bên B) giới thiệu với sự công nhận của bên A và thiết kế. Từ các mốc cao độ chuẩn này chúng tôi xây dựng lưới truyền dẫn cao độ song song với các tuyến ống nhằm tạo ra nhiều điểm mốc chuẩn khác đủ sử dụng trong quá trình thi công.
- Trong quá trình thi công từ các điểm mốc trên lưới truyền dẫn nói trên, đặt máy thuỷ bình, đặt mia tại mỗi ống đang lắp. Khi lắp ống xong sẽ điều chỉnh cao độ đỉnh ống chính xác theo yêu cầu công thức:
	H1 + h = HTK + M
	+ H1: Cao độ điểm mốc đặt máy.
	+ h: Chiều cao máy.
	+ HTK: Cao độ đỉnh ống thiết kế.
	+ M: Chiều cao mia (số đọc mia thuận).
*Lắp đặt ghép nối:
- Kiểm tra lại kích thước hình học hố đào, dùng máy thuỷ bình kiểm tra cao độ đáy hố đào. Tiến hành san sửa hoàn thiện đáy móng theo yêu cầu thiết kế.
- Đưa ống vào vị trí lắp đặt tương đối ở trên bờ, kiểm tra lại ống lần cuối. Vệ sinh đầu ống, rửa bằng nước sạch, lấy giẻ lau khô.
- Toàn bộ các đoạn ống được nối với nhau căn cứ theo chỉ dẫn của nhà sản xuất và được giám sát thi công phê chuẩn.
- Trong quá trình thi công tránh hư hỏng đầu ống và bề mặt bên trong của ống.
* Lắp đặt van và phụ tùng:
+ Trừ khi có quy định khác trong quy cách kỹ thuật hoặc chỉ dẫn các van được lắp đặt thẳng đứng, toàn bộ các van và phụ tùng đặt ở trong khu dân cư với mật độ xây dựng cao phải được đặt đúng vị trí quy định như trong bản vẽ thiết kế; ở các vị trí khu vực khác thì có thể đặt van sao cho phù hợp với độ dài của ống sau khi cắt ống. Nhà thầu sẽ gia công, chỉnh sửa các đầu ống để việc lắp đặt phụ tùng, đầu nối và van được đúng kỹ thuật.
+ Lắp đặt tê, cút: Tại các vị trí có tê, để lắp đặt đúng vị trí và tại đây các đường ống nối với tê buộc tim ống phải đồng cốt và vuông góc. Vì vậy khi thi công tại các nút đấu tê phải dùng máy kinh vĩ để lấy vuông góc tại điểm đấu tê để có biện pháp hiệu chỉnh tim và cốt trùng với tim và cốt của tê cần lắp đặt. Khi lắp ống tới gần điểm lắp tê (cách khoảng 2-4m) lấy thước thép đo chiều dài từ đầu ống đến tim tuyến ống vuông góc. Kiểm tra ống cắt đúng chiều dài thì vệ sinh ống, đấu bát, mài vát và tiến hành lắp dựng thứ tự. Khi lắp cút, đai omega ta cũng tiến hành tương tự.
* Giai đoạn thử độ kín, áp lực của đường ống:
+ Bơm nước thông rửa sơ bộ trước khi thử áp.
+ Làm các mặt bịt kín ở hai đầu ống để chuẩn bị thử áp lực của cả tuyến hoặc từng đoạn ngắn của tuyến.
+ Cho đầy nước trong ống và nâng dần áp lực lên tới áp lực thiết kế để ngâm, giữ đảm bảo đúng thời gian quy định trong thiết kế.
* Chú ý: Phải dùng bơm đủ áp lực để thử phù hợp với thiết kế.
+ Đồng hồ áp lực van xả khí, xả nước cần kiểm tra, kiểm định trước khi đem sử dụng.
+ Phải dùng nước sạch để thử áp và vị trí xả nước sau khi đã kết thúc biện pháp cụ thể theo sự hướng dẫn của Chủ đầu tư và thoả thuận của địa phương.
+ Chỉ lấp đầy đất trên bề mặt ống và trả lại mặt bằng như vị trí ban đầu, khi đã thực hiện đầy đủ các văn bản nghiệm thu kỹ thuật, chất lượng, vật liệu, vật tư… do chủ đầu tư xác nhận.
+ Khi thử áp lực cần có bản vẽ kỹ thuật cụ thể như nơi đặt máy, nơi bố trí đặt đồng hồ, nơi đặt van để xả nước, nơi đặt van xả khí... để trình chủ đầu tư.
+ Các khuyết tật được phát hiện trong quá trình thử phải được khắc phục. Đầu tiên phải tháo hết nước trong ống, tiến hành khắc phục rồi lại tiến hành thử lại từ đầu đến khi đạt được kết quả theo yêu cầu kỹ thuật.
Tóm lại, việc thi công lắp đặt tuyến đường ống thực hiện theo đúng yêu cầu trong hồ sơ thiết kế được duyệt và tuân theo tiêu chuẩn QCVN 07:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.
e. Các công tác khác
Các công tác khác như lắp đặt lưới chắn rác, … thực hiện theo đúng thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ mời thầu.
4. Đánh giá tác động môi trường khi thực hiện dự án:
[bookmark: _Toc419124267][bookmark: _Toc408645464]4.1. Sơ lược đánh giá nhân tố tác động
- Nguồn gây tác động từ các hoạt động của dự án bao gồm các dạng:
+ Chiếm không gian.
+ Sử dụng các loại vật liệu từ nơi khác mang đến làm thay đổi sự phân bố tự nhiên của hệ vật chất trong thạch quyển, thuỷ quyển, sinh quyển, khí quyển môi trường tự nhiên.
+ Xả thải vào môi trường các chất thải.  Do hoạt động của dự án, do xe máy thiết bị thi công gây ồn, bụi khí độc, chất thải rắn, lỏng …
[bookmark: _Toc307220830][bookmark: _Toc419124268][bookmark: _Toc408645465][bookmark: _Toc1051099]4.2. Đánh giá chi tiết tác động khi thực hiện dự án
[bookmark: _Toc329182056]	a) Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị
Với số lượng cán bộ và công nhân làm việc trong giai đoạn khảo sát chỉ khoảng từ 5-10 người trong khoảng thời gian 0,5-1 tháng thì các tác động môi trường trong quá trình khảo sát là không đáng kể, có thể liệt kê một vài tác động nhỏ như sau:
- Phát rừng, nương rẫy tạo tầm nhìn: diễn ra trên một diện tích nhỏ và không liên tục, việc phát rừng chủ yếu là các cây bụi nhỏ có thể cản trở tầm nhìn.
- Đánh dấu cọc bằng các loại sơn công nghiệp: với một số lượng rất nhỏ để định vị các cọc tim đường thì ảnh hưởng đến môi trường của các loại sơn công nghiệp là không đáng kể.
- Phế thải sinh hoạt của cán bộ khảo sát: do chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn và lượng phế thải phân tán trong môi trường thoáng, rộng và xa khu dân cư nên tác động này chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn và không đáng kể.
[bookmark: _Toc329182057]b) Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công
[bookmark: _Toc329182058][bookmark: _Toc329182059]* Các hoạt động trong quá trình xây dựng: có khối lượng công việc khá lớn (nhiều hạng mục thi công), diện tích trải dài với các hoạt động nạo vét bóc lớp đất mặt, đắp nền, đào hố móng, vận chuyển tập kết nguyên vật liệu, thi công xây dựng và đổ thải đều có thể tạo ra các nguồn gây ô nhiễm môi trường: bụi, khí thải, tiếng ồn, chất thải rắn... Chúng tôi tiến hành đánh giá cụ thể như sau:
- Nguồn tiếp nhận khí thải, nước thải, chất thải rắn và tiếng ồn     
+ Khí thải, bụi và tiếng ồn: Nguồn tiếp nhận khí thải, bụi và tiếng ồn chủ yếu của công trình là môi trường xung quanh. Khí thải và bụi từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu ảnh hưởng đến các khu dân cư dọc các tuyến đường có phương tiện chạy qua, đối với các phương tiện cơ giới thi công công trình, khí thải và bụi chủ yếu phát tán vào môi trường xung quanh mà không ảnh hưởng nhiều đến khu vực dân cư sinh sống do các khu dân cư nằm xa khu vực xây dựng công trình.
+ Nước thải: Công trình không có nước thải sản xuất công nghiệp, chỉ có một lượng nhỏ nước thải sinh hoạt và chất thải dạng lỏng như dầu, mỡ từ các phương tiện cơ giới. Nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý qua hầm cầu tự hoại, bể lắng lọc sau đó thoát ra hệ thống sông suối gần lán trại công trường. Chất thải dạng lỏng như dầu, mở sẽ được thu gom để tận dụng lại hoặc xử lý riêng biệt.
[bookmark: _Toc329182060]+ Chất thải rắn: Như đất đá thải trong quá trình đào, đắp thi công nền đường, các loại nguyên vật liệu xây dựng công trình và các phế phẩm từ các sản phẩm phụ trợ thi công công trình.
- Tác động đến môi trường không khí: 
 Tác động do khí thải và bụi: Trong quá trình xây dựng, việc san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu ... sẽ gây nên một số tác động đến môi trường không khí do phát sinh các yếu tố ô nhiễm sau:
+ Bụi: Do các hoạt động san ủi, lu đầm mặt bằng, đào đất, đắp nền, nổ mìn, vận chuyển vật liệu…. Bụi bị cuốn lên từ đường giao thông do phương tiện, gió thổi qua bãi chứa vật liệu xây dựng như xi măng, đất cát…
+ Khí thải của các phương tiện vận tải, máy móc thi công, vật liệu nổ, đốt nhựa đường... chứa bụi, các khí: SO2, CO2, CO, NOx, THC, hợp chất chì từ khói xăng dầu.
+ Tiếng ồn và sự rung của phương tiện thi công cơ giới: Trong quá trình thi công xây dựng công trình sẽ làm phát sinh bụi, tiếng ồn, khí thải ảnh hưởng đến môi trường không khí và công nhân trực tiếp thi công, tiếng ồn của các phương tiện vận chuyển cơ giới ảnh hưởng đến dân cư sinh sống dọc hai bên tuyến đường có phương tiện chạy qua.
Phạm vi và đối tượng bị ảnh hưởng: 
+ Phạm vi: bao gồm khu vực xây dựng công trình và khu vực có tuyến đường mà xe cơ giới vận chuyển vật liệu phải đi qua.
+ Đối tượng: bao gồm các hộ dân nằm dọc 2 bên tuyến đường, các hộ dân có diện tích đất bị thu hồi và các vùng lân cận có xe cơ giới vận chuyển vật liệu xây dựng đi qua.
- Tác động do tiếng ồn
Môi trường âm thanh khu vực dự án bị tác động bởi tiếng ồn phát sinh do hoạt động của các phương tiện giao thông, thiết bị, máy móc thi công. Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông, từ các máy móc thiết bị (máy xúc, máy ủi, máy trộn bê tông, máy khoan, máy nén khí,…) trên công trường:
* Đánh giá phạm vi và mức tác động
- Phạm vi ảnh hưởng:
+ Đối với bụi và khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sẽ gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên cùng tuyến và dân cư dọc các tuyến đường có xe vận chuyển vật liệu đi qua.
+ Đối với bụi và khí thải trên công trường: do khu vực nằm xa khu dân cư nên đối tượng tác động chủ yếu là công nhân lao động trên công trường.
+ Đối với tiếng ồn: bao gồm cả hai đối tượng nêu trên.
- Đánh giá tác động:
+ Khi con người tiếp xúc với môi trường không khí bị ô nhiễm bụi có thể mắc các bệnh về đường hô hấp, tuyến lệ .... các hạt bụi đi vào phổi gây kích thích cơ học, thúc đẩy quá trình sơ cứng phổi là nguyên nhân của các bệnh về đường hô hấp.
+ Mùi hôi thối từ rác thải (một phần nhỏ) sẽ gây khó chịu cho công nhân trên công trường. Do vậy cần thu gom, xử lý không để rác thải bị ùn đống tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển có thể phát sinh các nguồn gây bệnh về đường tiêu hóa và hô hấp.
[bookmark: _Toc329182061]* Tác động do rung chấn
- Nguồn phát sinh rung chấn: Rung chấn là do hoạt động của các phương tiện, máy móc thi công chủ yếu là đóng cọc, đầm nén, khoan và hoạt động của các phương tiện vận chuyển nặng. Mức độ rung động phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó đặc biệt quan trọng là cấu tạo địa chất của nền móng công trình. 
- Mức độ rung chấn: Để xác định mức độ rung chấn, ngoài việc thực hiện các khảo sát, đo đạc đối với những trường hợp có điều kiện tương tự với khu vực dự án đang được triển khai ngoài thực tế, còn có thể xác định nhanh trên cơ sở số liệu được USEPA xác lập nêu tại Bảng 3.9. Các tính toán này cần phải cụ thể cho từng trường hợp đặc biệt đối với các đối tượng nhạy cảm như các công trình tôn giáo, văn hoá, bệnh viện, trường học, khu dân cư….
Để đánh giá được mức rung động trong một thời điểm nhất định và ở một vị trí nhất định cần thiết phải có số liệu đầy đủ về điều kiện địa chất công trình nền móng, số lượng, chủng loại các phương tiện máy móc thi công, vận chuyển tại công trường ở thời điểm đó hoặc số liệu đo đạc thực tế từ các trường hợp có quy mô hoạt động tương tự.
[bookmark: _Toc329182062]* Tác động đến môi trường nước:
- Nguồn phát sinh nước thải 
Nước thải xây dựng:
+ Nước thải phát sinh từ các máy trộn bê tông, nước thải dư thừa từ quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu.
+ Các chất như dầu mỡ rò rỉ từ các phương tiện máy móc, lớp đất mới đắp bị nước mưa cuốn trôi, xói mòn… làm cho nguồn nước mặt bị nhiễm dầu, chất hữu cơ, tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng…
+ Nước dùng để làm mát, rửa các phương tiện, nguyên vật liệu… cũng là những nguồn gây ô nhiễm nước mặt đáng kể.
+ Việc san lấp mặt bằng có thể làm cắt đứt hoặc cưỡng bức nắn chỉnh dòng chảy mặt như sông, suối trong khu vực… gây ra sự ứ đọng làm giảm chất lượng nước mặt, tạo môi trường cư trú thuận lợi cho các loài vật gây hại như ruồi, muỗi…
+ Nước thải từ hoạt động rửa dụng cụ bảo dưỡng công trình, làm ẩm mặt đường....
Nước thải sinh hoạt: Phát sinh từ các lán trại sinh hoạt hàng ngày của công nhân.
Nước mưa chảy tràn trên mặt đất cuốn trôi các chất bẩn bề mặt.
Nước ngầm: do khu vực xây dựng nằm trên vùng có địa thế cao hơn so với các vùng xung quanh, mực nước ngầm tương đối thấp nên dự báo tác động đến môi trường nước ngầm là không đáng kể.
- Tải lượng và nồng độ 
+ Nước thải từ hoạt động xây dựng:
Thành phần nước thải không chứa các chất ô nhiễm độc hại, chỉ đơn thuần là chất rắn lơ lửng, cát, sạn với tải lượng sinh ra không đáng kể, nước thải chảy tràn sẽ được thấm qua đất như một màng lọc sau đó mới theo độ dốc chảy ra lưu vực tiếp nhận (trong trường hợp lượng nước thải lớn). 
Nước thải sinh hoạt của công nhân: Thành phần các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt gồm: Các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật gây bệnh (Ecoli, Coliform). Do đó nước thải sinh hoạt có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm nếu không được xử lý.
- Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn qua khu vực mặt bằng xây dựng công trình cuốn theo các vật chất, đất đá bở rời, các muối khoáng trên bề mặt, dầu mỡ bị rò rỉ làm tăng hàm lượng các chất lơ lửng, các chất hữu cơ, tăng độ đục, tăng hàm lượng dầu mỡ… trong nước. Theo số liệu thống kê của WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường khoảng 0,5-1,5mg N/lít; 0,004-0,03 mg P/lít; 10--20 mg COD/lít; 10-20 mg TSS/lít. 
-  Mức độ tác động
+ Nước thải từ hoạt động xây dựng: Nếu kỹ thuật thi công tốt như tính toán lượng nước vừa đủ để giữ ẩm cho cát, sạn ..., tính đúng tỷ lệ giữa nước và nguyên liệu trộn bê tông .... thì sẽ phát sinh ra ít lượng nước dư thừa. Hơn nữa các dụng cụ xây dựng không phải được rửa thường xuyên, nước bảo dưỡng công trình xây dựng chỉ sử dụng khi trời không có mưa và khi cần thiết. Do đó tác động đến môi trường gây ra do nguồn này là không đáng kể và không chứa các tác nhân gây độc hại đến môi trường nước.
+ Nước thải sinh hoạt của công nhân:
Do nước thải sinh hoạt chứa các tác nhân gây bệnh cho con người và có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao nên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe công nhân và các lưu vực tiếp nhận nước nếu không được thu gom và xử lý.
Mùi hôi thối của nước thải sinh hoạt gây ra sự khó chịu cho chính cán bộ, công nhân trên công trường. Khu vực xây dựng công trình có nhiều cây cối rậm rạp và nhiều loại ký sinh trùng như ruồi, muỗi, nhặng ... vì vậy đây là điều kiện tốt cho sự phát triển của các loại vi khuẩn gây bệnh và các loại ký sinh trùng. 
+ Nước mưa chảy tràn:
Khi có mưa nước sẽ cuốn trôi các chất thải bề mặt làm ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh do thay đổi môi trường sống và tác động không nhỏ tới hệ thực vật trong vùng, gây ô nhiễm nguồn nước uống của các loài động vật.
[bookmark: _Toc329182063]* Tác động đến tài nguyên và môi trường đất:
- Nguồn phát sinh 
Trong giai đoạn xây dựng, một lượng lớn chất thải rắn được sinh ra, bao gồm:
+ Rác thải xây dựng bao gồm: đất, đá, cát, phế liệu sắt thép, gạch ngói (khi xây dựng các hạng mục tiếp theo sau san nền)...
+ Rác thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại công trường. 
- Tải lượng 
+ Rác thải xây dựng: Thành phần chính gồm bao bì đựng vật liệu xây dựng, các loại vật liệu xây dựng dư thừa như đất, cát, đá, xi măng, bê tông rơi vải, phế liệu sắt thép ....Tải lượng các nguồn rác thải này khó tính được, nó tùy thuộc vào khả năng và trình độ quản lý, trình độ kỹ thuật của nhà thầu thi công cũng như các biện pháp thu gom và tái chế rác thải.
+ Rác thải sinh hoạt của công nhân: Thành phần chủ yếu bao gồm giấy loại, bao bì đựng thức ăn, các dụng cụ sinh hoạt hàng ngày khác.... Đây là nguồn thải dễ thu gom và xử lý. Theo ước tính lượng rác thải của một người là 0,3kg/người/ngày.
- Mức độ tác động
+ Rác thải xây dựng nếu không được quản lý tốt sẽ chiếm dụng diện tích đất, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực, tuy nhiên tác động này chỉ mang tính tạm thời trong quá trình thi công.
+ Đối với đất đá thải: Các hoạt động xây dựng các hạng mục công trình làm cho đất đá bở rời thúc đẩy quá trình xói mòn, rửa trôi các chất dinh dưỡng của đất.
+ Ngoài ra, sự hoạt động của các phương tiện, máy móc thiết bị có thể làm thay đổi tính chất cơ lý của đất (độ chặt, cấu trúc hạt,…) hoặc làm ô nhiễm môi trường đất do sự rò rỉ dầu mỡ trong quá trình bảo dưỡng.
[bookmark: _Toc329182064]+ Rác thải sinh hoạt: Mặc dù lượng thải này không lớn nhưng có mức độ ô nhiễm môi trường cao, chứa nhiều vi trùng gây bệnh và làm mất mỹ quan khu vực. Trong trường hợp nhà thầu thi công không có các biện pháp xử lý và thu gom rác thải sinh hoạt thì đây sẽ là nơi phát sinh các mầm bệnh và làm ô nhiễm nguồn nước và không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân trên công trường cũng như dân cư lân cận.
* Tác động đến môi trường sinh thái:
- Nguồn phát sinh 
+ Tác động do tập trung công nhân xây dựng và những người đi theo;
+ Tác động từ khí thải, bụi và tiếng ồn của các loại thiết bị máy móc thi công trên công trường;
+ Tác động từ các hoạt động phá đá nổ mìn san nền tạo mặt bằng .....
+ Tác động từ các hoạt động chặt phá rừng tạo mặt bằng thi công
- Tải lượng và mức độ tác động
+ Tác động do tập trung công nhân xây dựng và những người đi theo: Nhu cầu chất đốt, thực phẩm của công nhân xây dựng đã làm tăng việc khai thác củi gỗ, săn bắt, buôn bán, tàng trữ động vật và các sản vật rừng, ảnh hưởng xấu đến hệ thực động vật trong khu vực. Cụ thể:
+ Săn bắt động vật rừng: Sự tập trung đông người trên công trường sẽ kéo theo một số người ở nơi khác tới sinh sống, làm các dịch vụ kinh doanh. Dịch vụ ăn uống sẽ không tránh khỏi món ăn đặc sản từ động vật rừng, khi đó sẽ khuyến khích người dân trong khu vực vào rừng săn bắt các loài động vật để đáp ứng nhu cầu sử dụng.
+ Đối với thảm thực vật và tài nguyên rừng: Nếu việc sử dụng củi làm chất đốt thì việc khai thác củi, gỗ trong rừng là không thể tránh khỏi ảnh hưởng xấu đến hệ thực vật và tài nguyên rừng.
- Tác động do tiếng ồn:
+ Động vật là loài nhạy cảm với tiếng ồn, việc tập trung các loại phương tiện và máy móc thiết bị ở khu vực dự án sẽ tác động đến các tập tính sinh hoạt của động vật ở đây.
+ Đối với khu vực dự án: Như đã đề cập ở trên do thảm thực vật khu vực thu hồi cho dự án chủ yếu là đất rừng tác động do tiếng ồn đến các loài động vật hoang dã là không nhỏ. Tuy nhiên do công trình thi công trong phạm vi hẹp nên phạm vi ảnh hưởng là không lớn.
- Các kho xăng dầu tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao: Để phục vụ thi công công trình sẽ xây dựng 1 kho xăng dầu. Để hạn chế tối đa các ảnh hưởng đối với người dân và môi trường xung quanh, đặc biệt là thảm rừng khi xảy ra cháy nổ dự án phải bố trí các kho xăng dầu cách xa các khu dân cư và các thảm rừng.
[bookmark: _Toc329182065]- Tác động từ các hoạt động chặt phá rừng tạo mặt bằng thi công: đây là công việc bắt buộc để lấy mặt bằng thi công công trình. 
- Mức độ tác động
[bookmark: _Toc329182066]Đối với người dân, do vùng sinh sống của dân cư xa công trình, nguồn nước sinh hoạt không lấy từ vùng thi công nên không ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của dân cư.
* Tác động đến môi trường kinh tế - văn hoá - xã hội
- Tác động sức khoẻ, an toàn tính mạng, anh ninh xã hội, sinh hoạt, văn hoá... của cán bộ, công nhân, người dân địa phương vùng dự án:
+ Khí thải, bụi và tiếng ồn phát sinh do các hoạt động xây dựng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cán bộ và công nhân xây dựng. Tiếng ồn chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân trong thời gian làm việc. Thời gian làm việc được bố trí theo ca, kíp, tuân thủ theo tiêu chuẩn tiếp xúc với tiếng ồn, công nhân xây dựng được trang bị quần áo, thiết bị bảo hộ lao động nên tác động giảm đáng kể.
+ Rác thải, nước thải sinh hoạt nếu không được thu gom, xử lý bốc mùi hôi thối cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân xây dựng.
+ Việc tập trung đông công nhân trên công trường và những người đi theo sẽ gây biến động dân cư vùng dự án, làm tăng tạm thời mật độ dân cư và số người cư trú tại địa phương nên sẽ có những thay đổi trong sinh hoạt, tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh cho cộng đồng gây áp lực các cơ sở y tế địa phương về trang thiết bị khám chữa bệnh, thuốc men, đội ngũ cán bộ y bác sĩ, công tác khám chữa bệnh,…; làm phát sinh các tệ nạn xã hội (ma tuý, mại dâm, tiêu thụ và buôn bán động vật trái phép,...); nảy sinh mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng và người dân địa phương; sang nhượng đất đai trái phép,... gây khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh khu vực, quản lý nhân khẩu, quản lý xã hội của chính quyền địa phương. 
+ Ngoài người Kinh, khu vực dự án là địa bàn sinh sống của nhiều dân tộc ít người như: Thái, H'Mông,... Các dân tộc này sống và sinh hoạt tập trung theo thôn bản, mang tính cộng đồng cao với nhiều phong tục tập quán, tín ngưỡng đặc sắc. Công nhân xây dựng trên công trường đến từ các nơi khác nhau, thuộc các dân tộc khác nhau, có nền văn hoá, phong tục tập quán khác nhau, do đó trên địa bàn xã vùng dự án sẽ xảy ra sự pha trộn, giao thoa giữa các nền văn hoá và có thể làm mất đi bản sắc văn hoá dân tộc vốn có ở đây.
+ Tác động này kéo dài trong cả giai đoạn chuẩn bị và thi công công trình.
+ Trên công trường có thể xảy ra các tai nạn do mất an toàn lao động gây thương tích cho người lao động và nguy hiểm cho người dân khi tiếp cận gần khu vực thi công như tai nạn giao thông, do trượt lở đất đá, do cháy nổ kho xăng dầu, do điện giật,… Chủ đầu tư và nhà thầu, trưởng các đơn vị thi công cần tuân thủ các quy định về an toàn lao động, các biện pháp đã được đề cập trong phần biện pháp giảm thiểu.
- Ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông đường bộ: Việc vận chuyển nhiên, nguyên vật liệu vào công trường sẽ làm tăng lượng phương tiện lưu thông trên trục đường liên xã, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và chất lượng đường (sụt lún nền đường,…).
- Các tác động kinh tế - xã hội khác
+ Tạo cơ hội việc làm cho lao động địa phương: nhà thầu, trưởng các đơn vị thi công có thể thuê lao động địa phương làm một số công việc đơn giản như rửa đá, rửa cát, cạy dọn hố móng,…Số lượng lao động địa phương được tuyển chọn cho xây dựng dự án tuỳ thuộc vào tính chất, khối lượng công việc và nhu cầu của các nhà thầu, đơn vị xây dựng ở từng hạng mục công trình.
+  Phát triển ngành dịch vụ ở địa phương: Do công nhân tập trung đông nên nhu cầu mua bán về lượng thực, thực phẩm, các đồ dùng cá nhân, nhu cầu vui chơi, giải trí tăng sẽ thúc đẩy các hoạt động buôn bán, kinh doanh phát triển.
+ Đây là các tác động tích cực để phát triển kinh tế trong vùng tuy nhiên vẫn cần có sự quản lý tốt của các cấp chính quyền địa phương để hạn những tiêu cực nảy sinh như: buôn lậu, săn bắt và khai thác lâm sản trái phép, buôn bán ma túy.....
[bookmark: _Toc419124269][bookmark: _Toc408645466][bookmark: _Toc329182068][bookmark: _Toc1051100]c) Đánh giá tác động trong giai đoạn khai thác
[bookmark: _Toc329182070]Khi dự án đi vào hoạt động, ngoài những tác động trực tiếp, tác động trước mắt có thể nhận ra, dự án còn có thể gây ra những tác động gián tiếp mà những tác động này phải có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích mới có thể nhận diện ra được. Sau đây, xin nêu ra một vài tác động gián tiếp có thể xảy ra khi dự án đi vào hoạt động:
* Tác động đến chế độ thủy văn của các sông suối
- Tại thời gian khi mới đưa công trình vào sử dụng, tầng mặt của các khu vực chứa đất đá thừa chưa được bao phủ bởi hệ thực vật nên hàm lượng chất bùn lơ lửng trong nước tăng lên từ đất đá thừa trôi xuống sẽ làm tăng động năng của dòng chảy làm đẩy nhanh quá trình xói mòn hoặc tích tụ bùn, đất tại hạ lưu công trình, ảnh hưởng đến môi trường đất cũng như nguồn nước uống của các loại động vật trong khu vực phía hạ lưu công trình.
[bookmark: _Toc329182071]4.3. Tác động đến môi trường kinh tế - văn hoá - xã hội
- Sau khi dự án hoàn thành công việc xây dựng và đi vào hoạt động thì một bộ phận không nhỏ công nhân của dự án là người địa phương đang quen với công việc và có thu nhập ổn định bằng tiền mặt sẽ bị thất nghiệp, phần lớn trong số họ đều là các thanh niên có sức khoẻ. Số lượng người thất nghiệp gia tăng một cách đột ngột sẽ dẫn tới nhiều tệ nạn xã hội cũng gia tăng như cờ bạc, ma tuý, mại dâm….
- Việc di dời các hộ dân từ nơi ở hiện tại đến nơi ở mới sẽ gây ra những xáo trộn nhất định về đời sống và sinh hoạt, cụ thể: xáo trộn về xây dựng do phải xây dựng nhà cửa tại nơi ở mới và tháo dỡ, di dời các công trình xây dựng tại nơi ở cũ. Thay đổi môi trường sống nên cần phải có thời gian thích nghi. Các hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp bị ảnh hưởng do thay đổi nơi ở. Thay đổi môi trường sinh hoạt cộng đồng do phải thiết lập một khu định cư mới…
[bookmark: _Toc329182072]4.4. Sự cố công trình
Khi công trình đi vào hoạt động có thể xảy ra các sự cố không mong muốn do thời tiết mang lại như:
- Sụt lún mặt bằng.
- Sạt trượt ta luy dương và taluy âm.
[bookmark: _Toc419124270][bookmark: _Toc408645467]Các sự cố trên có thể gây nguy hiểm chết người và thiệt hại về tài sản khi lưu thông trên đường. 
[bookmark: _Toc2007177]5. Phân tích đánh giá đề xuất các biện pháp giảm thiểu
5.1. Chất lượng không khí
a) Giảm thiểu khí thải
- Khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông, máy móc thiết bị thi công: Các ô tô, máy móc, thiết bị có trong danh mục phải đăng kiểm về an toàn kỹ thuật và môi trường phải có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm trước khi đưa vào vận hành nhằm giảm thiểu các khí  thải  CO, SO2, NO2,.. nằm trong giới hạn cho phép theo các tiêu chuẩn Việt Nam 
b) Giảm thiểu bụi
- Các phương tiện vận tải nguyên vật liệu ra vào công trường phải được che phủ kín và không chở vật liệu rời (đất, cát) quá đầy để tránh rơi vãi;
- Công trường phải được che chắn chống phát tán bụi ra môi trường xung quanh, nhất là khu vực lán trại và các khu vực nhạy cảm khác;
- Phun ẩm ở các khu vực chế biến vật liệu phát sinh nhiều bụi;
- Trang bị cho công nhân các trang thiết bị bảo hộ lao động như: kính mắt, khẩu trang, găng tay .... để đảm bảo sức khỏe lao động;
- Có chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân nhằm đảm bảo sức khỏe và khả năng làm việc, đặc biệt vào mùa nắng nóng.
c) Giảm thiểu tiếng ồn và rung chấn
- Tiếng ồn phát sinh từ việc nổ mìn thi công công trình: Phải có lịch nổ mìn hợp lý để tránh sự cộng hưởng âm thanh;
- Phương tiện, thiết bị trước khi đi vào vận hành phải đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm nhằm loại bỏ các thiết bị, phương tiến cũ kỹ, lạc hậu, có khả năng phát ra tiếng ồn lớn quá mức cho phép;
- Có chế độ bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị thi công đảm bảo xe ôtô, máy móc có tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép;
- Sắp xếp thời gian làm việc và có chế độ điều tiết xe, máy móc phù hợp, không thi công trong thời gian yên tĩnh gần khu vực lán trại, khu dân cư, để hạn chế tiếng ồn đến đời sống của cán bộ, công nhân trên công trường và khu dân cư lân cận;
- Chú trọng áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến, sử dụng các loại máy móc thiết bị hiện đại nhằm giảm khả năng gây ồn, rung do hoạt động thi công gây ra;
- Với những máy móc, phương tiện thi công có tiếng ồn lớn không bố trí làm vịêc vào các khu vực nhạy cảm và thời điểm nhạy cảm về tiếng ồn trong ngày từ 22h đến 6 giờ sáng;
- Quy định về tốc độ xe, máy móc khi hoạt động trong khu vực dự án;
- Lắp đặt các thiết bị giảm tiếng ồn cho các máy móc có mức ồn cao;
[bookmark: _Toc329182077]- Riêng đối với khu vực chân Mốc: khi thi công bậc tam cấp lên Mốc, chỉ được sử dụng biện pháp nổ om để phá đá, sử dụng các loại máy đào, máy ủi thi công có công suất hợp lý, hiện đại để giảm thiểu tiếng ồn và rung chấn.
5.2. Giảm thiểu tác động đến môi trường nước
a) Giảm thiểu tác động do chất thải lỏng
- Đối với nước thải sinh hoạt:
+ Xây dựng nhà vệ sinh tự hoại hoặc bán tự hoại ở khu lán trại công nhân, nhà ở của cán bộ quản lý.
+ Nước thải sinh hoạt thông thường: thu gom vào bể kỵ khí.
+ Nước thải từ các công trình tự hoại sau khi phân huỷ yếm khí có thể ngấm xuống đất hoặc thu gom vào hê thống thoát nước chung.
- Đối với nước thải xây dựng:
+ Thu gom triệt để dầu mỡ thải tại trạm bảo dưỡng đưa về khu vực tái chế hoặc làm nhiên liệu cho quá trình sản xuất khác hoặc đổ vào nơi quy định để tiêu huỷ, nghiêm cấm đổ ra môi trường hay bất kỳ nguồn nước nào.
+ Nước rửa xe được thu gom vào bể lắng bùn đất, sau đó chuyển qua bể lọc vật liệu cát để tạo huyền phù và váng dầu trước khi đổ vào môi trường.
+ Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất gây ô nhiễm môi trường.
b) Giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn:
- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt được thu gom vào hệ thống thoát nước chung, có chắn rác để lắng bùn cát và các chất rắn rửa trôi từ bề mặt trước khi chảy vào sông suối.
- Nước mưa chảy qua bãi rác sẽ được thu gom và xử lý theo quy định về việc xây dựng, vận hành bãi thải.
- Hạn chế các hoạt động đào, đắp, thi công vào những ngày mưa để giảm thiểu hiện tượng rửa trôi đất và các chất ô nhiễm bề mặt gây ảnh hưởng đến môi trường nước và làm mất mỹ quan khu vực.
c) Giảm thiểu tác động do chất thải rắn:
Chất thải rắn bao gồm: rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng và chất thải rắn khác.
- Thu gom nguyên vật liệu loại bỏ: vỏ bao bì, vỏ dăm bào, mẩu sắt thép, dầy dép hỏng, quần áo mũ nón loại bỏ,...sử dụng để lau máy móc, đun nấu hoặc tái chế.
- Thu gom những vật liệu loại bỏ không thể tái sử dụng đổ vào bãi rác để chôn lấp cùng rác thải sinh hoạt.
[bookmark: _Toc329182078]- Đối với đất đá thải: phải đổ đúng nơi qui định, không đổ đất vào các dòng suối tự nhiên làm ách tắc dòng chảy có thể gây lũ ống vào mùa mưa. Có biện pháp đầm nén thích hợp kết hợp với việc trồng cây xanh và thảm cỏ để hạn chế xói mòn bề mặt do mưa chảy tràn.
5.3. Giảm thiểu tác động đến tài nguyên và môi trường đất
a) Chiếm dụng đất làm bãi đổ chất thải rắn: 
- Tuân thủ biện pháp giảm thiểu chất thải rắn đề ra ở trên.
b) Giảm thiểu tác động do quá trình xói mòn đất:
- San ủi, đầm nén, trồng cây xanh ở các khu vực chiếm dụng đất tạm thời: khu lán trại công nhân, bãi rác, bãi đất đá thải... sau khi kết thúc xây dựng.
[bookmark: _Toc329182079]- Không được đổ đất cát tại các sườn đồi có độ dốc địa hình lớn hoặc bên dưới là nhà cửa, ruộng nương, ao đầm và hoa màu của dân. 
5.4. Giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái
- Chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thi công đưa ra biện pháp, hình thức quản lý chặt chẽ công nhân xây dựng và phối hợp với chính quyền địa phương, và các bên liên quan trong công tác bảo vệ rừng. Nghiêm cấm mọi hoạt động liên quan đến tài nguyên rừng và công tác bảo tồn (khai thác, săn bắt, lưu trữ, buôn bán gỗ, động vật và các sản vật rừng quý hiếm). Các nhà thầu thi công làm cam kết không được săn bắt, tàng trữ, mua bán và sử dụng động vật hoang dã, lâm sản.
- Việc phát rừng tạo mặt bằng chỉ được tiến hành trong phạm vi chiếm dụng đất xây dựng, nghiêm cấm các hình thức chặt phá rừng trái phép.
- Sử dụng than, gas hoặc dầu làm chất đốt thay thế củi gỗ.
- Tuân thủ các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn để giảm đến mức thấp nhất tác động do tiếng ồn.
[bookmark: _Toc329182080]- Bố trí kho chứa xăng dầu, thuốc nổ cách xa các thảm rừng để hạn chế tác động khi xảy ra cháy nổ.
5.5. Giảm thiểu tác động chế độ thuỷ văn của các sông suối
- Khi xây dựng cầu cống phải có các biện pháp đào khơi thông dòng chảy thượng hạ lưu nếu dòng chảy bị ách tắc do đất đá thừa thải ra.
- Kịp thời thông báo cho các bên liên quan như: Tư vấn giám sát, chủ đầu tư, tư vấn thiết kế ... khi phát hiện những bất cập của hồ sơ thiết kế cầu cống làm thay đổi cơ bản dòng chảy hoặc không đáp ứng khả năng thoát nước theo yêu cầu.
- Không được đổ đất cát tại các sườn đồi có độ dốc địa hình lớn hoặc bên dưới là nhà cửa, ruộng nương, ao đầm và hoa màu của dân. 
5.6. An toàn sức khoẻ, môi trường
An toàn cho nhân dân và công nhân trong khu vực trong quá trình thi công là rất cần thiết và quan trọng. Cần phải có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối như sau:
- Cắm biển báo nguy hiểm cho xe ra vào công trường.
- Bố trí cán bộ kiểm tra và an toàn lao động.
- Bảo đảm giao thông.
- Phải có trạm Y tế.
Ngoài ra cần phải quan tâm đến nước sinh hoạt, thực phẩm có chất lượng cao để cung cấp cho công dân tôn trọng tư do, tín ngưỡng và phong tục tập quán của địa phương. Bảo vệ giữ gìn các di tích lịch sử, văn hoá trong khu vực.
5.7. Sức khỏe, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ
- Công nhân đến công trường có thể mang theo những bệnh lạ lây sang cho người dân địa phương, phát sinh dịch bệnh,...Vì vậy phải phối hợp với y tế địa phương hoặc bộ đội Biên phòng áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh: tuyên truyền giữ gìn vệ sinh nơi ở, khi đi ngủ phải mắc màn... Lập tủ thuốc lưu động. Tăng cường trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và lực lượng y bác sỹ. Khám sức khỏe định kỳ cho công nhân...
- Đối với các tai nạn do mất an toàn lao động: Tai nạn giao thông, do trượt lở đất đá, do điện giật, do cháy nổ kho xăng dầu, do nổ mìn: 
+ Nhà thầu cam kết tuân thủ thực hiện các quy định hiện hành của nhà nước về ATVSLĐ.
+ Khu vực dự án đang thi công phải được bảo vệ 24/24h, kiểm soát chặt chẽ người và xe máy, ngăn không cho người không phận sự ra vào
+ Chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị thi công tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành về vận chuyển, lưu giữ và sử dụng chất nổ. Cụ thể là chất nổ phải được vận chuyển an toàn, có người bảo vệ, áp tải để tránh mất mát. Kho thuốc nổ được đặt cách xa các công trình khác trong phạm vi an toàn cho phép. Thực hiện đúng quy trình nổ mìn: Tại khu vực nổ mìn cắm biển báo nguy hiểm và lắp đặt còi báo hiệu có thể nghe được rõ ràng trong bán kính an toàn cho phép. Có lịch nổ mìn hợp lý, thông báo cho công nhân, người dân khu vực ảnh hưởng biết thời gian, địa điểm, bán kính nguy hiểm, không cho công nhân và người dân đi qua khu vực mới nổ mìn để tránh tai nạn xảy ra do trượt lở, đổ lở đất đá. Việc nổ mìn chỉ được tiến hành khi đã thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, công trình và các tài sản khác.
+ Các bể chứa nhiên liệu phải được đặt ngầm dưới đất, trong hố cát với chiều sâu tối thiểu là 0,5m, đặt cách xa các nguồn có khả năng gây cháy nổ.
+ Nhà thầu phải lập các biện pháp khắc phục, sơ tán khẩn cấp trong trường hợp xảy ra sự cố, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy.
+ Tiến hành tổ chức, huấn luyện và trang bị cho các đội cứu hộ. Các dụng cụ y tế và thuốc men để sơ cứu phải có sẵn tại hiện trường.
+ Thiết lập một hệ thống chiếu sáng cao áp đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho tất cả mọi người khi thi công vào ban đêm.
+ Công nhân làm việc tại công trường phải được huấn luyện về an toàn lao động, và được cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động. Tất cả công nhân phải sử dụng các đồ dùng bảo hộ phù hợp với công tác đang tiến hành.
+ Chỉ tiến hành làm việc khi đã kiểm tra máy móc thiết bị thấy đảm bảo các tiêu chuẩn ATVSLĐ.
	- Đối với các hoạt động xây dựng có thể gây thương tích cho người dân khi tiếp cận gần khu vực thi công: Nhà thầu thi công phải treo biển cảnh báo tại các tuyến đường giao thông nguy hiểm, khu vực có nguy cơ xảy ra trượt lở và khu vực có thể gây nguy hiểm cho người dân khi tiếp cận.
	- Việc tập trung công nhân làm tăng số người lưu trú tại địa phương, thay đổi sinh hoạt của người dân, nảy sinh mâu thuẫn giữa người dân với công nhân, phát sinh tệ nạn xã hội,… gây khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh, quản lý xã hội của địa phương. Có thể xảy ra sự pha trộn giữa các nền văn hoá, làm mất đi truyền thống văn hoá bản địa: Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng phải khai báo tạm trú tạm vắng cho công nhân xây dựng và phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý công nhân nhằm đảm bảo an ninh trật tự, loại trừ các tệ nạn xã hội, gìn giữ bản sắc văn hoá của các dân tộc bản địa,...
- Nghiêm cấm buôn lậu trái phép, buôn bán ma túy và các mặt hàng cấm khác.
- Công trình cấp nước tự chảy, tuyến dẫn sử dựng thuốc nổ để phá đá nổ mìn cần có bảo hộ lao động, kho chứa mìn tách biệt khu dân cư để đảm bảo phòng chống cháy nổ.
- Công trình không có yêu cầu về an ninh quốc phòng, chỉ yêu cầu duy tu bảo dưỡng thường xuyên.
[bookmark: _Toc419124260][bookmark: _Toc1051101][bookmark: _Toc2007178]6. Chỉ dẫn kỹ thuật thi công
[bookmark: _Toc1051102]6.1. Công tác đào đất:	
[bookmark: _Toc1051103]- Khái quát chung: Trước khi tiến hành công tác đào đất, nhà thầu phải thông báo với Chủ đầu tư, mặt bằng hiện có phải được đo đạc và chấp thuận của Chủ đầu tư. Tất cả các công tác đào sẽ được thực hiện phù hợp với cao độ ghi trong bản vẽ thiết kế hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho phù hợp với điều kiện thực tế. 
- Phân cấp vật liệu đào 
+ Đá: Đá được xem như một vật liệu khối đặc có cường độ và cấu trúc không thể bị dỡ bỏ, phá huỷ, nghiền khi không sử dụng chất nổ và búa phá dỡ.
+ Đất thông thường: Đất đá thông thường là các loại đất còn lại trừ đá được ghi rõ trong đoạn trên, bao gồm đất, cát, sỏi, cuội kết, đá dăm và các loại khác. 
- Trình tự thi công: 
+ Định vị chính xác vị trí thi công. Xác định kích thước chiều cao nền đất cần đào, vị trí chân taluy, đóng cọc biên... 
+ Kiểm tra chặt chẽ cao độ, khoảng cách các điểm của mái dốc taluy trong quá trình thi công để đảm bảo cho việc thi công được chính xác và đúng thiết kế. 
+ Phải chú trọng bố trí độ dốc và rãnh thoát nước, có phương án thoát nước mặt khi gặp trời mưa. 
- Độ dốc mái và hiện trường thi công 
Ranh giới và cao độ được ghi rõ trong các bản vẽ là sự liên hệ duy nhất tới các yêu cầu cho các công việc lâu dài. Mái dốc phải đảm bảo sự ổn định, chống trượt của hố đào. 
- Đào vượt quá quy định 
Tất cả các khối đào vượt quá quy định, vì bất kỳ lý do nào đều phải đắp trả lại cùng với việc xác định vật liệu đắp trả lại. 
- Các giá đỡ tạm thời 
+ Nhà thầu có thể thực hiện theo biện pháp thi công với chi phí của mình để quyết định sử dụng các trụ giá đỡ tạm thời như gỗ, cột thép để chống mái đào thay cho mái dốc tự nhiên. Trong trường hợp này, Nhà thầu phải đệ trình các tính toán chi tiết và các bản vẽ cho Chủ đầu tư phê duyệt trước khi thi công, việc phê duyệt đó không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu trong việc thực hiện công tác chống đỡ tạm. 
+ Những nơi sử dụng mái dốc tự nhiên để đào, có thể sẽ gây nguy hiểm cho các kết cấu hiện có hoặc gây trở ngại cho các hoạt động của Nhà thầu khác trong cùng khu vực thi công thì Nhà thầu phải sử dụng các trụ đỡ tạm thời để bảo vệ mái dốc của mình như đã nói ở trên. Nếu Chủ đầu tư cho rằng việc dỡ bỏ những trụ đỡ là không thực tế thì Chủ đầu tư có thể yêu cầu chúng được giữ lại lâu dài ở vị trí đó. 
- Dự trữ vật liệu để sử dụng lại 
+ Theo quan điểm của Chủ đầu tư, vật liệu đào thích hợp cho việc sử dụng đắp lại ở một vị trí nào đó, Nhà thầu sẽ phải tách riêng vận chuyển và dự trữ ở một vị trí thích hợp được Chủ đầu tư chấp thuận. 
- Loại bỏ vật liệu đào: 
+  Loại trừ các trường hợp được ghi rõ, tất cả vật liệu đào sẽ được vận chuyển tới khu vực bãi thải trong các khu vực được Chủ đầu tư chỉ định. Không được đổ bất kỳ vật liệu thải nào ngoài phạm vi đã được quy định.
+ Do công trình thi công trong điều kiện đồi núi nên đất đổ thải sẽ được điều phối theo hướng ngang và được sự chấp nhận của Chủ đầu tư.
[bookmark: _Toc1051104]6.2. Công tác đắp đất 
- Các công việc trong phần này bao gồm việc thực hiện tất cả các công việc về đắp mặt bằng và đắp chân taluy. 
- Không được đắp đất ở bất kỳ một vị trí nào khi chưa có sự kiểm tra và chấp thuận của Chủ đầu tư. 
- Ở các vị trí nếu thấy đất đắp bị xốp nhẹ, xói lở hoặc bất kỳ một hư hỏng nào khác đều phải dỡ bỏ và đắp lại khi Chủ đầu tư yêu cầu. 
- Đất đắp ở vùng đắp được lấy đất ở vùng đào để đắp. Đất ở vùng đào được đắp cho vùng đắp ngay bên cạnh, không phải vận chuyển đi xa. Đất đắp không được lẫn rễ cây, cỏ rác, không được quá 5% lượng tạp chất. 
- Đối với khu vực đắp đất, nếu độ dốc của sườn dốc nhỏ hơn 20% thì sau khi đào lớp phủ tiến hành đắp nền bình thường, nếu độ dốc của sườn dốc lớn hơn 20% thì sau khi cào bỏ lớp phủ phải làm giật cấp từ 1,0 – 2,0m rồi mới tiến hành san nền để tạo sự liên kết tốt giữa các lớp đất tránh lún, trượt cho công trình. 
- Đất đắp được đắp thành từng lớp đầm chặt với hệ số đầm nén K=0,85 (bao gồm cả mặt bằng và taluy), chiều dày từng lớp được thí nghiệm tại hiện trường tùy thuộc vào máy móc thi công nhưng chiều dày mỗi lớp không quá 50cm. 
- Cần phải đắp đất bằng loại đất đồng nhất, phải đặc biệt chú ý theo đúng nguyên tắc sau đây:
- Bề dầy lớp đất ít thấm nước nằm dưới lớp đất thấm nước nhiều phải có độ dốc 0,04 đến 0,1 kể từ công trình đến mép biên. 
- Cấm đắp mái đất bằng loại hỗn hợp gồm cát, cát thịt, vỏ sạn khi có vỏ vật liệu với cấu trúc hỗn hợp tự nhiên. 
- Trước khi đắp đất hoặc rải lớp đất tiếp theo để đầm, bề mặt lớp trước phải được đánh xờm. Khi sử dụng đầm chân cừu để đầm đất thì không cần phải đánh xờm. 
- Biện pháp thi công đắp đất: 
+ Khi rải đất để đầm, cần tiến hành rải từ mép biên tiến dần vào giữa. 
+ Chỉ được rải lớp tiếp theo khi lớp dưới đã đạt độ chặt yêu cầu. 
+ Để đảm bảo khối lượng thể tích khô thiết kế đắp đất ở mái dốc và mép biên khi rải đất để đầm, phải rải rộng hơn đường biên thiết kế từ 20 đến 30cm tính theo chiều thẳng đứng đối với mái dốc. Phần đất tơi không đạt khối lượng thể tích khô thiết kế phải loại bỏ và tận dụng vào phần đắp. 
Tất cả các công việc thực hiện đều phải được sự giám sát và đồng ý cho phép của TVGS và Chủ đầu tư. 
[bookmark: _Toc2007179]VẬT LIỆU, VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐƯA VÀO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
[bookmark: _Toc2007180]I. Xi măng
Xi măng sử dụng cho công tác xây lắp, bê tông của công trình sẽ đạt các tiêu chuẩn sau:
- Chủng loại: Sử dụng xi măng PC30, PC40 có đầy đủ giấy chứng nhận chất lượng xi măng kèm theo với nội dung như sau:
+ Tên cơ sở sản xuất.
+ Tên gọi ký hiệu mác và chất lượng xi măng theo tiêu chuẩn TCVN 2682:2009; TCVN 6260:2009 về Xi măng pooc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.
+ Loại và hàm lượng phụ gia (nếu có).
+ Khối lượng xi măng xuất xưởng và số hiệu lô.
+ Ngày, tháng, năm sản xuất.
- Việc kiểm tra chất lượng xi măng sẽ phải dựa vào các tiêu chuẩn sau: TCVN 6260:2020 về Xi măng pooc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.
- Xi măng sẽ phải được đóng bao giấy kraf có ít nhất 4 lớp hoặc loại bao PP đảm bảo không bị rách khi vận chuyển.
- Vận chuyển xi măng: Vận chuyển bằng xe ô tô có thiết bị che mưa và không vận chuyển chung với các loại hoá chất có ảnh hưởng đến chất lượng xi măng.
- Bảo quản xi măng: Tại công trường có kho để chứa xi măng, xi măng được đặt trên sàn gỗ kê cao hơn mặt đất ít nhất 0,5m để tránh ẩm, kê cách tường ít nhất 20 cm, không xếp cao quá 10 hàng.
- Thời gian lưu kho không quá 30 ngày và không dùng loại xi măng đã quá 60 ngày kể từ ngày sản xuất.
[bookmark: _Toc2007181]	II. Cốt liệu trong xây dựng
[bookmark: _Toc2007182]	1. Cát dùng cho bê tông
- Cát sẽ đạt các yêu cầu tiêu chuẩn TVCN 7570:2006 về cốt liệu cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật, cụ thể như sau:
	+ Mô đun độ lớn từ Ml2.
	+ Khối lượng thể tích rỗng không nhỏ hơn 1.300 kg/m3.
+ Lượng hạt nhỏ hơn 0,14mm không lớn hơn 5%.
+ Cát không có sét, á sét và các tạp chất khác ở dạng cục.
+ Lượng hạt trên 5mm không lớn hơn 5% khối lượng.
+ Hàm lượng muối gốc Sun fát không lớn hơn 1,0% khối lượng.
+ Hàm lượng bùn bụi sét không lớn hơn 2% khối lượng.
+ Hàm lượng mica không lớn hơn 1% khối lượng.
+ Hàm lượng tạp chất hữu cơ thử theo phương pháp so mẫu không sẫm hơn mẫu số 2. 
- Cát có mô đun độ lớn lớn hơn 2 được sử dụng cho tất cả các mác bê tông thuỷ công; 
- Trong cát không cho phép các loại sét cục (d>1,25mm) hoặc màng đất bao quanh hạt cát;
- Hàm lượng bùn, bụi, sét xác định bằng phương pháp rửa không được lớn hơn 1% khối lượng mẫu cát;
- Cát sẽ phải có đường biểu diễn thành phần hạt (đường bao cấp phối) nằm trong vùng cho phép của tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 về cốt liệu cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật.
[bookmark: _Toc2007183]2. Cát cho công tác xây, trát
- Cát sẽ phải đạt các tiêu chuẩn TVCN 7570:2006, cụ thể như sau:
+ Mô đun độ lớn từ 0,72.
+ Không có sét, á sét và các tạp chất khác ở dạng cục.
+ Khối lượng thể tích rỗng không nhỏ hơn 1.150 kg/m3.
+ Hàm lượng bùn bụi sét không lớn hơn 2%.
+ Hàm lượng muối gốc Sun fát không lớn hơn 1%.
+ Lượng hạt nhỏ hơn 0,14 mm không lớn hơn 10%.
+ Hàm lượng tạp chất hữu cơ thử theo phương pháp so mẫu không sẫm hơn mẫu số 2.
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Đá dăm sử dụng cho công trình sẽ phải đạt các tiêu chuẩn TCVN 7570:2006, như sau:
+ Đá để sản xuất đá dăm là đá Các bon nát có cường độ >400kg/cm2.
	+ Thành phần hạt phải nằm trong giới hạn theo TCNN 7570:2006.
+ Hàm lượng thoi dẹt không quá 15%;
+ Hàm lượng tạp chất Sun fát (tính theo SOS) không quá 0,5%.
+ Không lẫn tạp chất Silíc.
+ Hàm lượng hạt sét, bùn, bụi không quá 1%, không cho phép có màng sét bao phủ các hạt và các tạp chất khác như gỗ mục, lá cây, rác rưởi lẫn vào.
+ Tạp chất hữu cơ trong dăm sỏi bằng phương pháp so màu không đậm hơn màu chuẩn.
+ Lấy mẫu thử đá dăm 1 mẫu/200m3.
- Mỗi cỡ hạt hoặc hỗn hợp vài cỡ hạt phải có đường biểu diễn thành phần hạt (Đường bao cấp phối) nằm trong vùng cho phép của tiêu chuẩn 14TCN 70-88.
- Cường độ chịu nén của nham thạch làm ra đá dăm phải lớn hơn 1,5 lần mác bê tông cần chế tạo (Đối với bê tông có mác nhỏ hơn 250);
- Khối lượng riêng của đá dăm không được nhỏ hơn 2,3 tấn/m3;
[bookmark: _Toc2007185]III. Thép xây dựng
Tất cả các loại thép đưa vào sử dụng đều có lý lịch và chứng chỉ của thép, đảm bảo đúng chủng loại và cường độ theo thiết kế, phù hợp với TCVN 9115:2012, cốt thép được bảo quản riêng theo từng nhóm để trong kho có mái che, được kê cao và có biện pháp chống ăn mòn, chống rỉ. Tính chất cơ học của thép sẽ phải phù hợp với yêu cầu thiết kế về giới hạn chảy.
[bookmark: _Toc2007186]IV. Gỗ xây dựng
Dùng gỗ theo nhóm đủ kích thước, tiết diện theo thiết kế, tuân theo tiêu chuẩn TCVN 8164:2015 (ISO 13910:2014) về gỗ xây dựng. Gỗ cốt pha dùng gỗ nhóm 5-6 tạo khuôn theo thiết kế đảm bảo độ kín khít.
[bookmark: _Toc2007187]V. Nước thi công
Nước dùng để trộn bê tông, trộn vữa và bảo dưỡng là nước sạch không có dầu, muối, a xít hay các tạp chất khác đảm bảo tiêu chuẩn nước dùng cho đổ bê tông cũng như sử dụng cho các công tác trong xây dựng. Tóm lại, nước dùng trong xây dựng, đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 4506:2012. 
[bookmark: _Toc2007188]VI. Vật tư thiết bị cấp, thoát nước
- Tất cả các vật tư, thiết bị nước đưa vào xây dựng công trình sẽ có đăng ký chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm và chứng nhận xuất xưởng đồng thời phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm hiện hành và đúng như hồ sơ thiết kế, tuân theo tiêu chuẩn Ống nhựa HDPE và phụ kiện được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn ISO 4427 – 2007, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7305-5:2008 (ISO 4427-5:2007)- Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước.
- Đúng chủng loại, mẫu mã, nhà sản xuất và có chứng nhận chất lượng xuất xưởng, được kiểm tra trên thực tế, đúng với hồ sơ thiết kế và đạt yêu cầu mới đưa vào sử dụng công trình.
[bookmark: _Toc2007189]VII. Các vật liệu khác
Ngoài các vật liệu đã nêu trên còn các vật liệu khác trước khi đưa vào xây dựng công trình đều sẽ đảm bảo đúng tiêu chuẩn xây dựng của Nhà nước, theo đúng thiết kế và được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. Các loại vật liệu được sự kiểm tra chặt chẽ của Chủ đầu tư, đạt chất lượng yêu cầu mới đưa vào sử dụng.
[bookmark: _Toc2007190]BIỆN PHÁP VÀ TIẾN ĐỘ THI CÔNG
[bookmark: _Toc2007191]I. Điều kiện thi công:
[bookmark: _Toc2007192]1.  Đường thi công
Vật tư ,vật liệu được vận chuyển bằng cơ giới từ thành phố Điện Biên Phủ, các điểm cung ứng vật tư vật liệu, sau đó vận chuyển bộ tới theo mặt tuyến dẫn đến các hạng mục xây lắp thuộc đầu mối, tuyến dẫn.
[bookmark: _Toc2007193]2. Điện nước thi công: 
- Công trình xây dựng ở khu vực đã có điện lưới quốc gia.
- Khu vực đầu mối nằm sâu trong núi và các hạng mục đơn giản, trải dài không tập trung do đó dùng máy nổ Điezen làm máy phát điện trong thi công khi cần thiết.
[bookmark: _Toc2007194]3. Nước thi công:
Thi công dùng nước tại suối có qua kiểm nghiệm để thi công phần xây lắp.
[bookmark: _Toc2007195]II. Giải pháp thi công.
[bookmark: _Toc2007196]1. Bố trí tổng mặt bằng thi công.
Công trình trải dài, việc thi công không đòi hỏi nhiều nhân lực tập trung trong cùng một thời điểm tại cùng một vị trí, nguyên vật liệu xây dựng công trình không lớn, tập kết nguyên vật liệu tại bản do vậy không bố trí tổng mặt bằng thi công.
[bookmark: _Toc2007197]2. Trình tự thi công:
- Dọn mặt bằng đầu mối, tuyến dẫn và các công trình trên tuyến dẫn.
- Thi công các đầu mối.
- Thi công tuyến ống, công trình trên tuyến giật lùi từ thượng lưu về hạ lưu.
[bookmark: _Toc2007198]3. Dự kiến tiến độ:
- Thi công tuyến ống và các công trình trên tuyến: 	05 tháng.
- Còn 30 ngày, hoàn thiện, vệ sinh công trình, vận hành thử, bàn giao công trình
[bookmark: _Toc2007199]4. Chỉ dẫn thi công:
Trong quá trình thi công nếu địa hình, địa chất có sai khác với hồ sơ thiết kế đề nghị báo cho tổ chức thiết kế biết để phối hợp cùng xử lý.
Vật liệu đưa vào xây dựng công trình phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, TCVN, tiêu chuẩn chuyên ngành
Việc thi công các hạng mục công trình cần tuân thủ các quy định trong các quy phạm, tiêu chuẩn xây dựng chuyên ngành như:
- Công tác ván khuôn theo TCVN 8164:2015 (ISO 13910:2014)
- Công tác thi công và nghiệm thu BT, BTCT theo TCVN 5574-2012, TCVN 9343:2012.
- Công tác thi công kết cấu thép theo TCVN 9343:2012.
- Công tác thi công đá xây theo TCVN TCVN 5573:2011.
- Xi măng dùng trong thi công là xi măng PC-30 của nhà máy xi măng theo TCVN-6260:2009, thời hạn sử dụng không quá 3 tháng sau khi xuất xưởng phải có ngày...tháng ...năm..., số lô ghi trên vỏ bao. Vỏ bao không bị thủng, rách, xi măng không bị vón cục.
 - Cát dùng trong xây dựng là cát sạch, cát tự nhiên của các nham thạch như thạch anh, tường thạnh, có đường kính từ 0,15 mm -3mm trở lên.
- Đá dăm sản xuất ra từ đá hộc, có kích thước từ 10 mm - 20 mm.
- Nước dùng cho trộn vữa, bê tông, bảo dưỡng bê tông phải là nước trong, không bị nhiễm mặn.
-  Thép dùng thép theo TCXD.
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm tập I và tập II kèm theo.

